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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoà Bình, ngày        tháng  4 năm 2024 
                                    

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Giấy khen 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng năm 2022; Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 30/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục; Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 

học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 25 học sinh đoạt giải Khuyến khích tại Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023-2024 có tên trong 

danh sách kèm theo. 

Điều 2. Trích từ kinh phí khen thưởng năm 2024 của ngành tại Văn phòng Sở 

GD&ĐT số tiền là: 13.500.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) để 

thưởng cho các cá nhân có tên tại Điều 1 với mức thưởng: 540.000đ/cá nhân 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- Như Điều 3;                                                                                   

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Thành viên HĐTĐKT ngành; 

- Lưu: VT,TĐ.(NVH20b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Hường 

 
 



 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGD&ĐT ngày     tháng 4 năm 2024 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình) 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Giải Môn 

1.  Ngô Bá Hưng 
11 chuyên 

Toán 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Toán 

2.  Bùi Minh Thái 
12 chuyên 

Toán 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Toán 

học 

3.  Đinh Quốc Tuấn 
12 chuyên 

Toán 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Toán 

học 

4.  Bùi Bảo Minh 
11 chuyên 

Lý 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Vật lý 

5.  Đặng Minh Nhật 
12 chuyên 

Lý 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Vật lý 

6.  Nguyễn Thị Trang 
12 chuyên 

Lý 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Vật lý 

7.  Đoàn Phương Anh 
12 chuyên 

Hóa 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Hóa học 

8.  Nguyễn Tuấn Phương 
11 chuyên 

Hóa 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Hóa học 

9.  Vũ Thanh Tùng 
12 chuyên 

Hóa 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Hóa học 

10.  
Nguyễn Thúy Quỳnh 

Anh 

12 chuyên 

Sinh 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Sinh 

học 

11.  Quách Hoàng Nam 
11 chuyên 

Sinh 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Sinh 

học 

12.  Ngô Minh Đức 
12 chuyên 

Tin 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Tin học 

13.  Nguyễn Thùy Dung 
12 chuyên 

Văn 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Ngữ 

Văn 

14.  Nguyễn Hà Phương 
12 chuyên 

Văn 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Ngữ 

Văn 

15.  Trần Anh Thư 
12 chuyên 

Văn 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Ngữ 

Văn 

16.  Trần Thanh Thủy 
12 chuyên 

Văn 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Ngữ 

Văn 

17.  Chu Mai Hương 
12 chuyên 

Sử 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 
Lịch sử 

18.  Nguyễn Nhật Hà Anh 
12 chuyên 

Anh 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Anh 

19.  Nguyễn Tuấn Phong 
12 chuyên 

Anh 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Anh 



 

20.  Nguyễn Phương Nga 
12 chuyên 

Nga 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Nga 

21.  Đinh Thị Thanh Nguyệt 
12 chuyên 

Pháp 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Pháp 

22.  Lưu Trí Hải 
12 chuyên 

Trung 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung 

23.  Triệu Mai Hương 12 B1 
PTDTNT THPT 

tỉnh Hòa Bình 

Khuyến 

khích 
Địa lý 

24.  Bùi Thị Lê Vi 12 B2 
PTDTNT THPT 

tỉnh Hòa Bình 

Khuyến 

khích 
Địa lý 

25.  Hoàng Thanh Phương 12 D1 THPT Lương Sơn 
Khuyến 

khích 

Tiếng 

Trung 
 

* Ghi chú: “Trung học phổ thông” viết tắt thành “THPT”; “Phổ thông dân tộc nội trú” viết tắt thành “PTDTNT” 

 

Ấn định danh sách trên có 25 cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH LĨNH TIỀN THƯỞNG 
 (Theo Quyết định số          /QĐ-SGD&ĐT  ngày       tháng 4  năm 2024 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình) 
 
 
 

TT Họ và tên Trường Môn 
Số tiền 

(đồng) 
Ký nhận 

1.  Ngô Bá Hưng 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Toán 540.000 

 

2.  Bùi Minh Thái 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Toán học 540.000 

 

3.  Đinh Quốc Tuấn 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Toán học 540.000 

 

4.  Bùi Bảo Minh 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Vật lý 540.000 

 

5.  Đặng Minh Nhật 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Vật lý 540.000 

 

6.  Nguyễn Thị Trang 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Vật lý 540.000 

 

7.  Đoàn Phương Anh 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Hóa học 540.000 

 

8.  Nguyễn Tuấn Phương 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Hóa học 540.000 

 

9.  Vũ Thanh Tùng 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Hóa học 540.000 

 

10.  
Nguyễn Thúy Quỳnh 

Anh 

THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Sinh học 540.000 

 

11.  Quách Hoàng Nam 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Sinh học 540.000 

 

12.  Ngô Minh Đức 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Tin học 540.000 

 

13.  Nguyễn Thùy Dung 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Ngữ Văn 540.000 

 

14.  Nguyễn Hà Phương 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Ngữ Văn 540.000 

 

15.  Trần Anh Thư 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Ngữ Văn 540.000 

 

16.  Trần Thanh Thủy 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Ngữ Văn 540.000 

 

17.  Chu Mai Hương 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 
Lịch sử 540.000 

 

18.  Nguyễn Nhật Hà Anh 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Tiếng 

Anh 
540.000 

 

19.  Nguyễn Tuấn Phong 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Tiếng 

Anh 
540.000 

 



 

20.  Nguyễn Phương Nga 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Tiếng 

Nga 
540.000 

 

21.  Đinh Thị Thanh Nguyệt 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Tiếng 

Pháp 
540.000 

 

22.  Lưu Trí Hải 
THPT chuyên 

Hoàng Văn Thụ 

Tiếng 

Trung 
540.000 

 

23.  Triệu Mai Hương 
PTDTNT THPT 

tỉnh Hòa Bình 
Địa lí 540.000 

 

24.  Bùi Thị Lê Vi 
PTDTNT THPT 

tỉnh Hòa Bình 
Địa lí 540.000 

 

25.  Hoàng Thanh Phương THPT Lương Sơn 
Tiếng 

Trung 
540.000 

 

Cộng: 13.500.000đ (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 
                                                                              Hòa Bình, ngày        tháng 4 năm 2024 

Người lập biểu 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

Kế toán 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Mai 

Lãnh đạo duyệt 
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